Phụ lục 2.CHỈ TIÊU VÀ PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020
(kèm theo kế hoạch số 329/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy)
	TT
	Tên trường

 tiểu học
	TSHS trong độ tuổi tuyển sinh qua điều tra
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	Dự kiến địa bàntuyển sinh

KV 3, 4, 5KV5 

	Ghi chú

	
	
	
	TS

HS 
	Số lớp
	2 buổi/ngày
	Bán trú
	1 buổi/ngày
	
	

	
	
	
	
	
	SL
	SHS
	SL
	SHS
	SL
	SHS
	
	

	1
	An Thới 1
	290
	290
	7
	1
	40
	6
	250
	0
	0
	Địa  bàn phường An Thới KV1 và KV 2 (trừ tổ 1,2,3 THBT tuyển), KV2, KV3( các tổ 1,1A, 2, 2A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 20); KV4 ( các tổ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 23, 24, 25, 26) , Phường Long Hòa KV Bình Nhựt: Tổ 13,14,15


	

	2
	An Thới 2
	217
	217
	6
	1
	35
	5
	182
	
	
	KV3 (tổ 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19); 
KV4 (tổ 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 21, 27, 28) (theo tổ, khu vực phường)
	

	3
	Bình Thủy
	151
	210
	6
	2
	70
	4
	140
	0
	0
	Khu vực 1, ku vực 3, khu vực 4 (trừ tổ 5, tổ 11), khu vực 5 (tổ 13); Khu vực 6: Các tổ 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,16
	

	4
	Bình Thủy 2
	195
	195
	5
	1
	39
	4
	156
	0
	0
	KV2, KV4 (Tổ 5 và 11), KV5, KV6 (Từ tổ 11 đến tổ 20), KV7 thuộc phường Bình Thủy; KV Bình Yên A     (Từ tổ 18 đến tổ 29) thuộc phường Long Hòa
	

	5
	Long Hòa 1
	118
	140
	4
	1
	25
	3
	115
	0
	0
	KV Bình Chánh; KV Bình Dương; KV Bình Yên A (Tổ 1-17; Tổ 30-34); KV Bình Yên B.
	

	6
	Long Hòa 2
	81
	81
	2
	1
	41
	1
	40
	0
	0
	Bình An, Bình Nhựt, Bình Trung
	

	7
	Long Tuyền 1
	107
	112
	3
	2
	72
	1
	40
	0
	0
	KV Bình Dương B; Bình Thường A, B Phuòng Long Tuyền
	

	8
	Long Tuyền 2
	114
	134
	4
	3
	100
	1
	34
	0
	0
	KV Bình Duong A, Bình Phó A, Bình Phó B
	

	9
	Thới An Đông 1
	99
	160
	4
	2
	80
	2
	80
	0
	0
	Thới Thuận, Thới Bình, Hưng, Thới Long (tổ 1,2,3), Thới Ninh (tổ 1,2,6,7,8), giáp danh: Trà Nóc và Phước Thới Ô Môn.
	

	10
	Thới An Đông 2
	119
	119
	3
	3
	119
	0
	0
	0
	0
	Địa bàn tuyển sinh: KV Thới Long, KV Thới Ninh, Thói Hòa ,Thới An, Thới Thạnh
	

	11
	Trà An
	146
	146
	4
	0
	0
	4
	146
	0
	0
	P.Trà An, KV bình Yên An, Long Hòa
	

	12
	Trà Nóc 2
	175
	175
	5
	2
	70
	3
	105
	0
	0
	KV1, KV2, KV6, phường Trà Nóc

	

	13
	Trà Nóc 4
	37
	140
	4
	1
	35
	3
	105
	0
	0
	KV4, KV6 Trà Nóc; quận Ô Môn (Phước Thới, Bình Hưng)

	

	Tổng cộng 
	1849
	2119
	57
	20
	726
	37
	1393
	0
	0
	
	


